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PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng. 
Câu 1. Nhà nước cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuê rừng để
A. săn bắt động vật quý hiếm trong rừng.
B. sản xuất lâm nghiệp; lâm-nông-ngư nghiệp kết hợp; kinh doanh du lịch.
C. xây dựng nhà máy, xí nghiệp, phát triển công nghiệp.
D. xây dựng khu dân cư.
Câu 2. Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến suy thoái tài nguyên rừng tự nhiên?
A. Khai thác không hợp lý gỗ và các sản phẩm khác từ rừng.
B. Chăn thả gia súc.
C. Cháy rừng.
D. Phá rừng trông cây công nghiệp và cây đặc sản.
Câu 3. Đối tượng của sản xuất lâm nghiệp là gì?
A. Cây rừng có chu kì sống ngắn.
B. Cây rừng có chu kì sống dài.
C. Các loài động vật quý hiếm.
D. Đất trồng rừng.
Câu 4. Các nội dung nào dưới đây không thuộc những hoạt động lâm nghiệp cơ bản?
(1) Bảo vệ rừng.
(2) Đốt rừng làm nương, rẫy.
(3) Chế biến và thương mại lâm sản.
(4) Quản lí rừng.
(5) Sử dụng rừng.
(6) Chặt phá rừng.
A. (2), (3), (4).
B. (2), (3), (5).
C. (2), (5).
D. (2), (6).
Câu 5.Vì sao khai thác không hợp lí gỗ và các sản phẩm khác từ rừng là nguyên nhân chính dẫn đến suy thoái tài nguyên rừng tự nhiên?
A. Vì dễ dẫn đến các hoạt động khai thác rừng trái phép, phá rừng để lấy gỗ và lâm sản khác.
B. Vì dễ gây cháy rừng.
C. Vì dễ gây bệnh cho thú rừng.
D. Vì dễ dẫn đến các thiên tai như hạn hán, lũ lụt,...
Câu 6. Đâu không phải là nguyên nhân gây ra các đồi trọc?
A. Các cây rừng bị thay thế bởi cây cao su, dầu cọ,…
B. Các bãi bồi, rừng bị khai thác quá đà.
C. Rừng bị cháy.
D. Đốt rừng làm nương rẫy.
Câu 7. Vì sao rừng phòng hộ có vai trò bảo vệ môi trường và hạn chế thiên tai?
A. Vì rừng phòng hộ giúp điều tiết nước, hạn chế lũ lụt, cung cấp nước các dòng chảy, hạn chế xói mòn đất, hạn chế bồi lấp các lòng sông.
B. Vì rừng phòng hộ có thể chắn cát để bảo vệ xóm làng, đồng ruộng, đường giao thông.
C. Vì rừng phòng hộ giúp bảo vệ các công trình ven biển, cố định bùn cát lắng đọng.
D. Vì rừng phòng hộ giúp điều hoà không khí, bảo vệ môi trường sinh thái quanh khu dân cư.
Câu 8. Máy cơ giới trong hình ảnh sau có công dụng gì?
[image: https://changfengvn.com/wp-content/uploads/2019/08/may-ep-van-go.jpg]
A. Máy sản xuất dăm gỗ.
B. Máy thu gom gỗ.
C. Máy cưa gỗ.
D. Máy làm ván ép.
Câu 9. Hình ảnh dưới đây phù hợp với vai trò nào của lâm nghiệp?
[image: https://vimed.org/wp-content/uploads/2020/09/nam-linh-chi-3.jpg]
A. Cung cấp lâm sản, đặc sản cây công nghiệp cho tiêu dùng và xuất khẩu.
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng cơ bản.
C. Tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc miền núi.
D. Cung cấp dược liệu quý phục vụ nhu cầu chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ cho con người. 
Câu 10. Khi phát hiện mật độ cây rừng trên một đơn vị diện tích quá dày, các cây khu vực này còi cọc, phát triển kém, ta nên dùng biện pháp nào?
A. Tỉa cành.
B. Bón phân.
C. Tỉa thưa.
D. Vun xới.
Câu 11. Thời gian của đối tượng sản xuất lâm nghiệp có thể kéo dài bao lâu?
A. Hàng tháng.
B. Hàng tuần.
C. Hàng ngày.
D. Hàng chục năm.
Câu 12. Chăm sóc rừng giúp
A. tăng sự cạnh tranh ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng của cây dại với cây rừng.
B. tạo không gian sinh trưởng tối ưu, duy trì tốc độ sinh trưởng của cây rừng.
C. duy trì các loại sâu, bệnh trên cây rừng.
D. giảm tốc độ sinh trưởng của cây rừng trước khi khép tán.
Câu 13. Phát triển của cây rừng là
A. quá trình biến đổi về chất và sự phát sinh các cơ quan trong toàn bộ đời sống của cây.
B. quá trình biến đổi về chất trong toàn bộ đời sống của cây.
C. quá trình biến đổi các cơ quan trong toàn bộ đời sống của cây.
D. quá trình cây thụ phấn và sinh sản.
Câu 14: Giai đoạn non là
A. giai đoạn từ hạt nảy mầm đến trước ra hoa lần thứ nhất.
B. giai đoạn từ 3 - 5 năm kể từ khi cây ra hoa lần thứ nhất.
C. giai đoạn từ 5 - 10 năm kể từ khi ra hoa lần thứ nhất.
D. giai đoạn cuối cùng của chu kì sinh trưởng.
Câu 15: Nên tiến hành khai thác cây rừng ở cuối giai đoạn thành thục vì
A. năng suất và chất lượng lâm sản ổn định, khả năng ra hoa đậu quả mạnh nhất.
B. lượng hoa, quả tăng dần; tán cây dần hình thành.
C. tính chống chịu kém nhưng sinh trưởng mạnh.
D. tận dụng sản phẩm, vệ sinh rừng và tạo không gian dinh dưỡng cho cây khác.
Câu 16: Sinh trưởng của cây rừng là
A. sự tăng lên về kích thước của cây rừng.
B. sự tăng lên về khối lượng của cây rừng.
C. sự giảm đi về kích thước và khối lượng của cây rừng.
D. sự tăng lên về kích thước và khối lượng của cây rừng
Câu 17: Thời vụ trồng rừng ở miền bắc là
A. mùa xuân hoặc xuân hè ( từ tháng 2 đến tháng 7).
B. mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12).
C. mùa mưa ( từ tháng 5 đến tháng 11).
D. mùa khô ( từ tháng 2 đến tháng 7).
Câu 18: Trong trồng rừng bằng cây con, bón lót cho cây thường dùng loại phân gì?
A. Phân đạm.
B. Phân lân.
C. Phân kali.
D. Phân hữu cơ hoặc phân NPK.
Câu 19: Hình ảnh dưới đây là trồng rừng bằng kĩ thuật nào?
[image: ]
A. Phương thức gieo hạt toàn diện.
B. Phương thức gieo hạt cục bộ.
C. Trồng cây con bằng rễ trần.
D. Trồng cây con có bầu.
Câu 20: Thời vụ trồng rừng thường là mùa xuân hè hoặc mùa mưa vì
A. thời tiết mát, đủ ẩm.
B. Ít nắng.
C. Đất nhiều mùn hơn.
D. Vi sinh vật có lợi phát triển.
Câu 21: Biểu đồ dưới đây cho ta thấy thực trạng trồng và chăm sóc rừng ở nước ta trong các năm gần đây là

[image: ]
A. diện tích rừng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được chỉ tiêu đề ra, chủ yếu phục vụ kinh tế không phải phòng hộ , đặc dụng.
B. diện tích rừng tăng đáng kể đã đáp ứng được mục tiêu đề ra, chủ yêu là các rừng phòng hộ.
C. diện tích rừng tăng vượt mục tiêu đề ra, rừng kinh tế hay rừng phòng hộ đều được trú trọng.
D. diện tích rừng giảm, các rừng phòng hộ bị tàn phá nặng nề, rừng kinh tế cũng không được trú trọng.
Câu 22: Bảo vệ rừng là nhiệm vụ của ai?
A. Toàn dân.
B. Chủ rừng.
C. Lãnh đạo các cấp, các ngành.
D. Tất cả mọi người, tất cả quốc gia trên thế giới.
Câu 23: Bảo vệ rừng là nhiệm vụ của ai?
A. Người là, nông nghiệp.
B. Chủ rừng.
C. Lãnh đạo các cấp, các ngành.
D. Tất cả mọi người, tất cả quốc gia trên thế giới.
Câu 24: Đâu không phải biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng?
A. Nâng cao ý thức bảo vệ rừng.
B. Trồng rừng.
C. Đốt rừng làm nương rẫy.
D. Phòng chống cháy rừng.
PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Với hiện trạng các nguồn nhiên liệu như than, xăng, dầu… đang ngày càng cạn kiệt, nhu cầu tìm kiếm các nguyên vật liệu thay thế trở nên cấp bách ở bất cứ quốc gia nào. Trong đó, viên nén gỗ được xem là một vật liệu thay thế có nhiều ưu điểm là nguyên liệu sẵn có, dồi dào và chi phí rẻ. Đặc biệt, với những tiến bộ khoa học trong sản xuất viên nén gỗ nâng cấp nhiệt, khiến nó trở thành một giải pháp thay thế rất khả quan cho nhiên liệu than đá truyền thống trong sản xuất năng lượng.
[image: ]
Mỗi nhận định dưới đây là Đúng hay sai về viên gỗ nén.
a. Viên gỗ nén là một sản phẩm của ngành lâm nghiệp.
b. Viên gỗ nén có vai trò cung cấp nhiệt có thể thay thế hoàn toàn xăng, dầu trong mọi trường hợp.
c. Việt Nam có tiềm năng sản xuất viên gỗ nén vì diện tích rừng rộng lớn.
d. So với các loại nhiên liệu khí như gas hoặc dầu, viên nén gỗ yêu cầu dung tích lớn hơn để lưu trữ và vận chuyển.
Câu 2. Dân số tăng dẫn đến nhu cầu đối với các loại lâm sản ngày càng lớn. Trồng rừng giúp cung cấp gỗ và các loại lâm sản ngoài gỗ phục vụ nhu cầu của con người, nhờ đó hạn chế nhu cầu khai thác rừng tự nhiên.
a. Khi phát hiện tán của các cây quá dày, cần tiến hành tỉa các cành già ở phía dưới tán.
b. [bookmark: _Hlk169243844]Chỉ tập trung chăm sóc rừng đặc dụng ở các vườn quốc gia, khu bảo tồn nhằm phục hồi các hệ sinh thái đã mất.
c. Trong rừng có loài cây A, đạt năng suất bình quân 16m3/ha/năm. Người dân cho rằng đây là nhóm cây sinh trưởng chậm nên quyết định chặt bỏ để trồng cây khác. 
d. Khi các cây rừng vào giai đoạn gần thành thục, cần thực hiện các biện pháp chăm sóc và tỉa thưa cây rừng.
[bookmark: _Hlk169243947]Câu 3. Rừng sau khi trồng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên. Trồng rừng đúng thời vụ sẽ giúp cây rừng có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt.
a. Nên tiến hành trồng rừng vào các mùa có thời tiết mát, đủ ẩm.
b. Khi tỉ lệ sống của các cây mới trồng trong rừng dưới 85%, cần tiến hành tỉa thưa để đảm bảo mật độ rừng trồng.
c. Chỉ chủ rừng mới cần bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng hợp lí.
d. Cần hạn chế hoạt động săn bắt, vận chuyển, mua bán, sử dụng động, thực vật hoang dã, quý hiếm; đồng thời, xây dựng thêm các khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ rừng.
Câu 4. Hình sau mô tả một phương thức khai thác tài nguyên rừng:
[image: ]
a. [bookmark: _Hlk169244065]Phương thức khai thác tài nguyên rừng trong hình là khai thác trắng. 
b. Không nên khai thác theo phương thức trong hình ở nơi có độ dốc cao, lượng mưa nhiều vì đất dễ bị xói mòn, rửa trôi.
c. Sau khi khai thác, không nên trồng rừng ngay vì lúc này đất có độ phèn cao, không đủ kiều kiện để trồng cây.
d. Khai thác gỗ theo phương pháp trong hình nhằm mục đích phá hủy môi trường sống của các loài động vật quý hiếm, giúp hoạt động săn bắt của con người trở nên dễ dàng hơn.
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PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
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· Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
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	CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÂM NGHIỆP
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	Bài 1.
Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp 
	Nhận biết
	- Đặc trưng cơ bản của lâm nghiệp.
- Triển vọng của lâm nghiệp.
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	Đề xuất biện pháp phát triển rừng hợp lí.
	Định hướng nghề nghiệp.
	
	1
	1
	C9
	C1b

	Bài 2.
Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng
	Nhận biết
	- Hoạt động quản lí rừng.
- Hoạt động bảo vệ rừng.
	Khái niệm giao rừng
	
	
	
	2
	1
	C1; C2
	C1c

	
	Thông hiểu
	Nguyên nhân suy thoái rừng
	
	
	
	
	1
	
	C5
	

	
	Vận dụng
	
	Các địa phương có thể phát triển cây quế.
	
	Sử dụng hợp lí tài nguyên.
	
	1
	1
	C4
	C1d

	CHƯƠNG II: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG
	12
	6
	
	

	Bài 3.
Vai trò, nhiệm vụ của trồng và chăm sóc rừng 
	Nhận biết
	Vai trò của trồng rừng
	
	
	
	
	1
	
	C6
	

	
	Thông hiểu
	
	
	Công việc chăm sóc rừng
	Vai trò chăm sóc rừng
	
	2
	1
	C7; C12
	C2a

	
	Vận dụng
	
	
	
	- Vai trò của rừng phòng hộ. 
- Mục đích chăm sóc rừng
	
	1
	1
	C10
	C2b

	Bài 4. 
Quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng
	Nhận biết
	
Khái niệm sinh trưởng.
	Khái niệm phát triển của cây rừng.
	
	Đánh giá sinh trưởng của cây.
	
	3
	
	C13;C14; C16
	

	
	Thông hiểu
	Các giai đoạn sinh trưởng.
	
	
	
	
	1
	
	C15
	

	
	Vận dụng
	
	
	Nhận xét sự sinh trưởng và phát triển của cây.
	
	Đề xuất biện pháp kĩ thuật phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây.
	
	2

	
	C2c;
C2d

	Bài 5. Kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng
	Nhận biết
	- Thời gian làm cỏ, vun xới.
- Kích thước hố trồng.
	
	
	
	
	2
	
	C17; C18
	

	
	Thông hiểu
	Vai trò của  trồng đúng thời vụ.
	
	
	Kĩ thuật trồng rừng.
	Ý nghĩa của kĩ thuật trồng rừng.
	2
	1
	C19; C20
	C3a

	
	Vận dụng
	
	
	Vận dụng kĩ thuật trồng dặm
	
	
	
	1
	
	C3b

	CHƯƠNG III: BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG
	4
	6
	
	

	Bài 6. Ý nghĩa, nhiệm vụ, thực trạng của việc bảo vệ và khai thác rừng
	Nhận biết
	Bảo vệ tài nguyên rừng.
	
	Hậu quả suy thoái tài nguyên rừng.
	
	
	1
	1
	C22
	C3c

	
	Thông hiểu
	- Nhiệm vụ bảo vệ rừng. 
- Hành vi không làm để bảo vệ, khai thác tài nguyên rừng bền vững.
	
	
	
	
	1
	1
	C23
	C3d

	
	Vận dụng
	
	
	
	Ý nghĩa của rừng đối với đa dạng sinh học.
	
	1
	
	C21
	

	Bài 7. Biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng
	Nhận biết
	Phương thức khai thác tài nguyên rừng.
	
	Phương thức khai thác tài nguyên rừng.
	
	
	1
	1
	C24
	C4a

	
	Thông hiểu
	Mục đích khai thác tài nguyên rừng.
	
	
	
	
	
	1
	
	C4d

	
	Vận dụng
	
	
	- Khai thác rừng an toàn.
- Biện pháp bảo vệ rừng.
	
	
	
	2
	
	C4b; C4c
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Téng diéntich  Bzc dung Phong hé San xuét
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Hinh 6.2. Dién tich tréng rirng & nwée ta giai doan 2007 — 2022
(Nguén: Toéng cuc Lam nghiép, ndm 2022)
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